Môn: Kỹ năng xã hội       
Tuần 19 ( Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021 )
                                                   Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2021

Bài:  	    			  ĐỘNG VIÊN, CHĂM SÓC

I. Mục tiêu: 
 - Hiểu được ý nghĩa của sự động viên, chăm sóc.
 - Rèn luyện thói quen động viên chăm sóc người khác.
II. Đồ dùng:
 - Tranh, ảnh có liên quan.
 - Bảng phụ.
III. Các hoạt động:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: 
 - HS hát tập thể.
 - GV giới thiệu bài.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: GV kể chuyện.  
 - GV kể cho HS nghe câu chuyện “ Hoa chu đáo”.
 - Nêu câu hỏi:
+ Vì sao bố Hoa lại vui và tự hào về Hoa?
+ Theo em những việc làm nào thể hiện sự động viên, chăm sóc ?
* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.
  - GV chia HS thành các nhóm thảo luận làm bài tập.
  - Yêu cầu các nhóm trình bày.





* Hoạt động 3: Nhắc lại.
- Gv hướng dẫn HS nắm được những giá trị rút ra Câu chuyện và Trải nghiệm.












3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.

	
- Lớp hát bài “ Làm anh ”



- HS lắng nghe, suy nghĩ và tự thực hiện vào vở thực hành phần trả lời câu hỏi.
- Trình bày ý kiến.



- Các nhóm quan sát tranh, thảo luận và trình bày.
* Hành động thể hiện sự động viên, chăm sóc:
  + Gọi điện hỏi thăm ông bà.
  + Giúp bạn.
  + Giúp đỡ ba, mẹ.
* HS nối hình ảnh với việc làm cho đúng.
- HS nêu những việc làm thể hiện sự động viên, chăm sóc:
  + Khen ngợi, động viên người khác.
  + Hỏi thăm người thân, bạn bè.
  + Biết lắng nghe.
  + Giúp đỡ những người xung quanh.
 - Những điều nên tránh:
  + Không quan tâm đến người thân.
  + Giận dỗi ba mẹ.
  + Nghịch ngợm, phá phách.
  + Cười nhạo người khuyết tật.

- HS lắng nghe.



























Môn: Kỹ năng xã hội       
Tuần 20 ( Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021 )
                          Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021

Bài:                      			LỜI CHÀO 

I. Mục tiêu:
- Biết chào hỏi khi gặp người thân quen: ông bà, cha mẹ, anh chị…
- Biết chào hỏi khi có khách đến nhà.
II. Chuẩn bị:
- Tranh: lịch sự khi chào hỏi.
III. Hoạt động dạy – học:

	        Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- GV kiểm tra sỉ số lớp học.
- Nhắc lại bài học tuần trước.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1:Bắt nhịp cho HS hát bài hát: “đi học về”. Đàm thoại khi đi học về các em phải biết chào ông, chào bà, chào cha, chào mẹ, chào anh, chị… vậy chúng ta chào như thế nào? Giới thiệu bài học: lời chào.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn hs chào hỏi khi gặp người thân quen: ông bà, cha mẹ, anh chị… 
- GV cho HS đóng vai cá nhân, nhóm, cả lớp thực hiện chào hỏi.
* Hoạt động 3: Thực hành: đóng vai khi đi học về các em gặp ông, bà, cha, mẹ... các em chào như thế nào?
- GV cho HS đóng vai cá nhân, nhóm, cả lớp.
- Nhận xét về các nhóm đóng vai chào hỏi.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Tuyên dương học sinh tham gia tích cực.
- Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	
HS ngồi ngay ngắn.


Hát theo. Đàm thoại: chào ông, chào bà… học sinh nói theo sự hiểu biết của mình.



Thực hiện theo yêu cầu.




Đóng vai chào hỏi.





Nhắc lại tên bài học.
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	Tuần 21 ( Từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021 )
                          			Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2021
Bài:               		BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Mục tiêu :
- Giúp HS ý thức được về vấn đề vệ sinh môi trường và có ý thức tự giác giữ vệ sinh môi trường ở trường lớp và nơi công cộng.
II. Chuẩn bị :
- Một số hình ảnh về rác thải.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sỉ số lớp học.
- Nhắc lại nội dung tiết trước.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Giới thiệu tranh
- Cho HS quan sát và nhận xét, tranh vẽ gì? Nêu nội dung tranh.
* Hoạt động 2: Thảo luận
- Nêu các tác hại của rác thải.
+ Kể tên rác thải mà các em hay thấy nhiều nhất?
+ Rác thải ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường xung quanh?
- Bảo vệ môi trường
- Muốn đảm bảo vệ sinh môi trường sạch, đẹp ta phải làm gì?
- Quan sát xung quanh trường học xem vệ sinh như thế nào? Chốt ý đúng
3. Củng cố - dặn dò:
- Gv củng cố, nhận xét tiết dạy và tuyên dương HS học tốt

	


- HS quan sát và trả lời câu hỏi


- HS thảo luận 
- HS trả lời câu hỏi và nhận xét ý kiến của các bạn



- HS trả lời



- HS lắng nghe và vỗ tay tuyên dương


                                                           
























Môn: Kỹ năng xã hội       
Tuần 22 ( Từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021 )
                          Thứ năm ngày 04 tháng 02 năm 2021

Bài:                              TRÒ CHƠI: “ LỬA THIÊNG”

I. Mục tiêu :
  Giáo dục HS lòng yêu hòa bình, ghét chiến tranh.
II. Chuẩn bị :
   Bài hát, trò chơi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
	                       Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sỉ số lớp học.
- Nhắc lại nội dung tiết trước.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn trò chơi.
     Phổ biến tên trò chơi và cách chơi:
      - Tên trò chơi: “ Lửa thiêng”
      - Cách chơi:
         Cả lớp đứng thành 1 vòng tròn, GV đứng giữa vòng tròn.
         + GV hô: “ Lửa thiêng! Lửa thiêng!”  HS: Chúng ta nhóm lửa.( tay phải chụm 5 đầu ngón tay và giơ cao, tay trái đưa sang đụng vào những ngón tay phải như nhóm lửa)
         + GV hô: “ Lửa chiến tranh căm thù”  HS: Chúng ta dập tắt ( Tay trái xòe ra, chụp lên 5 đầu ngón tay phải).
         + GV hô: “ Lửa gia đình êm ấm”  HS: Chúng ta nhóm lên. ( Tay phải chụm lại giơ cao).
         + GV hô: “ Lửa bom đạn oán thù”  HS: Chúng ta dập tắt. ( Tay trái xòe ra, chụp lên 5 đầu ngón tay phải).
         + GV hô: “ Lửa hữu nghị, hòa bình”  HS: hoan hô, Hoan hô.( Tất cả nhảy lên hô lớn).
* Hoạt động 2:  Tiến hành trò chơi.
· Tổ chức cho HS chơi thử 3 lần.
· Tổ chức cho HS chơi thật.
3. Củng cố - dặn dò:
- Khen ngợi những em thực hiện lời đáp và hành động đúng theo quy định.

	   
HS trả lời.




HS lắng nghe.


















HS chơi thử.
HS chơi thật.


HS lắng nghe.
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Tuần 23 ( Từ ngày 15/02/2021 đến 19/02/2021 )
                          Thứ năm ngày 18 tháng 02 năm 2021

Bài:  	CHÚNG EM HÁT VỀ HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ

I. Mục tiêu :
      HS biết thể hiện lòng yêu hòa bình, tình cảm đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc qua lời ca, tiếng hát.
II. Chuẩn bị :
     Các bài thơ, bài hát về hòa bình, hữu nghị.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
	                       Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp:
- Kiểm tra sỉ số lớp học.
- Nhắc lại nội dung tiết trước.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Chuẩn bị.
- Trước 2 tuần, phổ biến kế hoạch liên hoan văn nghệ. Yêu cầu HS tập các bài hát, bài thơ về tình yêu hòa bình, tình hữu nghị, đoàn kết giữa các quốc gia, các dân tộc trên thế giới
- Hướng dẫn HS tập các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Các tổ, cá nhân HS đăng kí tiết mục với GV
- GV sắp xếp chương trình liên hoan.
* Hoạt động 2: Liên hoan văn nghệ.
    - Lớp học trang trí, trên bảng viết chữ “ Chúng em hát vể hòa bình, hữu nghị”. Kê bàn ghế thành hình chữ U, khoảng trống ở lớp là sân khấu để biểu diễn văn nghệ.
    - Tuyên bố lí do và thông báo chương trình biểu diễn.
    - Các tổ, nhóm, cá nhân lần lượt biểu diễn văn nghệ.
3. Củng cố - dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học.   
  - Cả lớp hát bài “ Em yêu hòa bình” và bài “ Trái đất này là của chúng mình”.
	   

HS nhắc lại.




HS chuẩn bị.







HS tham gia.







HS lắng nghe.
Cả lớp hát.
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Tuần 24 ( Từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021 )
                          Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2021

Bài:                               LỚP HỌC CỦA EM

I. Mục tiêu:	
- Biết chơi với một nhóm bạn: hoạt động học tập và vui chơi ở lớp học.
- Biết chơi trong đội hình: hiểu có hoạt động được tổ chức trong lớp, có hoạt động được tổ chức ngoài sân.
- Biết hợp tác với người khác khi cùng hoạt động, cùng chơi: có ý thức tham gia vào các hoạt động ở lớp học, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ các bạn trong lớp.
II. Chuẩn bị:
  - Tranh các hoạt động lớp học và lớp học của em.
III. Các hoạt động dạy – học: 

	       Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- GV kiểm tra sỉ số lớp học.
- Nhắc lại bài học tuần trước.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Nghe hát bài: “em yêu trường em”. Đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài: Lớp học của em.
* Hoạt động 2:   Trò chơi: “đọc – viết”
- Yêu cầu học sinh đếm 1, 2. 1, 2 cho đến bạn cuối cùng. Khi gv hô 1 thì các bạn số 1 đóng vai cầm sách đọc. khi gv hô 2 thì các bạn số 2 cuối xuống viết bài. Vậy đọc và viết là hai hoạt động không thể thiếu khi đến lớp.
- Quan sát tranh lớp học và trả lời các câu sau:
- Trong tranh gv làm gì? Và học sinh làm gì?
- Hoạt động nào được tổ chức trong lớp và hoạt động nào được tổ chức ngoài trời?
- Yêu cầu học sinh kể tên các hoạt động ở lớp.
- Hướng dẫn học sinh biết chơi với một nhóm bạn: hoạt động học tập và vui chơi ở lớp học. 
* Hoạt động 3:  Thực hành: học sinh kể các hoạt động học tập và vui chơi ở lớp.
- Cá nhân, nhóm, cả lớp.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại tên bài học. 
- Tuyên dương học sinh tham gia tích cực.
- Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	




Nghe hát bài em yêu trường em.

Tham gia trò chơi.


Nhóm số 1 đóng vai đọc sách.
Nhóm số 2 đóng vai tập viết.



Thực hiện theo yêu cầu.

Kể tên các hoạt động ở lớp.










Thực hiện theo yêu cầu.


HS trả lời.
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Tuần 25 ( Từ ngày 01/03/2021 đến 05/03/2021 )
                          Thứ năm ngày 04 tháng 03 năm 2021

   Bài:                               LỚP HỌC CỦA EM (TT)

   I. Mục tiêu:	
- Biết chơi với một nhóm bạn: hoạt động học tập và vui chơi ở lớp học.
- Biết chơi trong đội hình: hiểu có hoạt động được tổ chức trong lớp, có hoạt động được tổ chức ngoài sân.
- Biết hợp tác với người khác khi cùng hoạt động, cùng chơi: có ý thức tham gia vào các hoạt động ở lớp học, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ các bạn trong lớp.
   II. Chuẩn bị:
         - Tranh các hoạt động lớp học và lớp học của em.
   III. Các hoạt động dạy – học

	             Hoạt động của GV
	      Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- GV kiểm tra sỉ số lớp học.
- Nhắc lại bài học tuần trước.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Nghe hát bài: “lớp chúng mình”. Khi đến trường gặp thầy cô thì các em chào thế nào? Đàm thoại và giới thiệu bài: Lớp học của em.
* Hoạt động 2:   Thảo luận tình huống:
- Giới thiệu cho bạn biết về các hoạt động của lớp mình và nói cho bạn biết trong các hoạt động đó em thích hoạt động nào nhất? tại sao?
- Nói cho bạn biết hoạt động nào được tổ chức trong lớp và hoạt động nào được tổ chức ngoài sân?
- Hướng dẫn học sinh chơi trong đội hình: hiểu có hoạt động được tổ chức trong lớp, có hoạt động được tổ chức ngoài sân.
- Cá nhân, nhóm, cả lớp thực hiện theo yêu cầu.
* Hoạt động 3:  Thực hành: chia lớp thành hai nhóm. Nhóm 1 kể về các hoạt động trong lớp. nhóm 2 kể các hoạt động được tổ chức ngoài sân.
 3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại tên bài học. 
- Tuyên dương học sinh tham gia tích cực.
- Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	



Nghe hát và thực hiện theo yêu cầu.
Nhóm học của em.


Thảo luận tình huống.
Thực hiện theo yêu cầu.

Kể tên các hoạt động được tổ chức trong lớp và các hoạt động tổ chức ngoài sân.


Thực hiện theo yêu cầu.


Thực hiện theo yêu cầu.



HS trả lời.
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Tuần 26 ( Từ ngày 08/03/2021 đến 12/03/2021 )
                         					 Thứ năm ngày 11 tháng 03 năm 2021

   Bài:                               LỚP HỌC CỦA EM (TT)

   I. Mục tiêu:	
- Biết chơi với một nhóm bạn: hoạt động học tập và vui chơi ở lớp học.
- Biết chơi trong đội hình: hiểu có hoạt động được tổ chức trong lớp, có hoạt động được tổ chức ngoài sân.
- Biết hợp tác với người khác khi cùng hoạt động, cùng chơi: có ý thức tham gia vào các hoạt động ở lớp học, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ các bạn trong lớp.
   II. Chuẩn bị:
         - Tranh các hoạt động lớp học và lớp học của em.
   III. Các hoạt động dạy – học

	Hoạt động của GV
	      Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- GV kiểm tra sỉ số lớp học.
- Nhắc lại bài học tuần trước.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Nghe hát bài: “em yêu trường em”. Đàm thoại về bài hát. Yêu cầu học sinh kể tên các hoạt động trong lớp và nói hoạt động nào được tổ chức trong lớp và hoạt động nào được tổ chức ngoài sân?. Giới thiệu bài mới: nhóm học của em.
* Hoạt động 2:   Hướng dẫn hs biết hợp tác với người khác khi cùng hoạt động, cùng chơi: có ý thức tham gia vào các hoạt động ở lớp học, hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ các bạn trong lớp.
- Cá nhân, nhóm, cả lớp thực hiện theo yêu cầu.
* Hoạt động 3:  Thực hành: trò chơi: “đọc – viết”.
- Cá nhân, nhóm, cả lớp.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại tên bài học.
- Tuyên dương học sinh tham gia tích cực.
- Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	



Nghe hát bài em yêu trường em. 
Trả lời bài cũ.




Thực hiện theo yêu cầu.




Tham gia trò chơi.


Vỗ tay tuyên dương.


Môn: Kỹ năng xã hội       
Tuần 27 ( Từ ngày 15/03/2021 đến 19/03/2021 )
                          Thứ năm ngày 18 tháng 03 năm 2021

 Bài:                           NÓI CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI

I. Mục tiêu:	
- Làm quen với điện thoại bàn, điện thoại di động.
- Nói được số điện thoại bàn của gia đình, của ba hoặc mẹ.
- Tập bấm số trên điện thoại bàn và điện thoại di động
- Biết cách sử dụng điện thoại.
- Biết nói chuyện qua điện thoại với người thân.
- Một số tình huống
II. Chuẩn bị:
- Tranh: Cô gái đang nghe điện thoại
- Vật thật: điện thoại di động
- Trò chơi:  Sắm vai. 
III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- GV kiểm tra sỉ số lớp học.
- Nhắc lại bài học tuần trước.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1:  Giới thiệu bài.
Quan sát tranh - Đàm thoại
- Cho hs quan sát tranh và hỏi:
-  Bức tranh vẽ gì? 
-  Đó là điện thoại gì?
- GV cầm điện thoại di động giơ lên và hỏi: Đây là điện thoại gì?
- Cho hs nhắc lại
* Hoạt động 2:   Thực hành.
- Lần lượt từng hs lên chỉ điện thoại bàn, điện thoại di động .
- GV theo dõi sửa sai.
- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- Tổ chức trò chơi: “Ai đúng hơn”.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS nhắc lại.


- HS lắng nghe.
- HS chú ý quan sát và trả lời: Cô gái đang nghe điện thoại.
- Điện thoại bàn.
- HS trả lời: Điện thoại di động.
- HS nhắc lại.

 - HS chỉ và gọi tên hai loại điện thoại.


- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.




















Môn: Kỹ năng xã hội       
Tuần 28 ( Từ ngày 22/03/2021 đến 26/03/2021 )
                          Thứ năm ngày 25 tháng 03 năm 2021

 Bài:                       NÓI CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI(TT)

I. Mục tiêu:	
- Làm quen với điện thoại bàn, điện thoại di động.
- Nói được số điện thoại bàn của gia đình, của ba hoặc mẹ.
- Tập bấm số trên điện thoại bàn và điện thoại di động
- Biết cách sử dụng điện thoại.
- Biết nói chuyện qua điện thoại với người thân.
- Một số tình huống
II. Chuẩn bị:
- Tranh: Cô gái đang nghe điện thoại
- Vật thật: Điện thoại bàn, điện thoại di động
- Trò chơi:  Sắm vai. 
III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Kiểm tra 2 hs.
- GV nhận xét.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1:  Giới thiệu bài
* Hoạt động 2:   Nói được số điện thoại bàn của gia đình, số điện thoại của ba hoặc mẹ.
- GV nói số điện thoại bàn của trung tâm cho HS nghe.
- Cho HS xung phong nói số điện thoại bàn hoặc số điện thoại di động của ba (mẹ).
- Lần lượt từng hs nói.
- GV theo dõi nhắc nhở cho hs.
* Hoạt động 3:   Thực hành
- Lần lượt từng HS lên bảng viết số điện thoại của gia đình hoặc bố(mẹ) và đọc lên.  
- Cho HS đọc vài lần
3. Củng cố, dặn dò:
- Tổ chức trò chơi: “Ai giỏi hơn”
- GV nhận xét tuyên dương.

	
- HS chỉ được 2 loại điện thoại


- HS lắng nghe
- HS chú ý theo dõi 

- HS lắng nghe  
- HS khá nói

- Từng cá nhân nói





- HS thực hiện
- HS đọc 



- HS tham gia chơi
- HS lắng nghe


































Môn: Kỹ năng xã hội       

Tuần 29 ( Từ ngày 29/03/2021 đến 02/04/2021 )
                          Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021

 Bài:                        NÓI CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI(TT)

I. Mục tiêu:	
- Làm quen với điện thoại bàn, điện thoại di động.
- Nói được số điện thoại bàn của gia đình, của ba hoặc mẹ.
- Tập bấm số trên điện thoại bàn và điện thoại di động
- Biết cách sử dụng điện thoại.
- Biết nói chuyện qua điện thoại với người thân.
- Một số tình huống
II. Chuẩn bị:
- Tranh: Cô gái đang nghe điện thoại
- Vật thật: Điện thoại bàn, điện thoại di động
- Trò chơi:  Sắm vai. 
III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của GV
	      Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Kiểm tra 2 hs.
- GV nhận xét.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1:  Giới thiệu bài.
- GV giới thiệu bài mới.
* Hoạt động 2:  Hướng dẫn sử dụng điện thoại.  
- GV thực hiện thao tác bấm máy, cầm đưa lên tai nghe và trả lời.(lần 1)
- Lần 2 gv vừa thực hiện vừa phân tích.
- GV làm lại vài lần để HS nhớ.
* Hoạt động 3:   Thực hành.
- Lần lượt từng hs lên bấm số điện thoại của gia đình hoặc bố(mẹ), cô giáo .  
-  GV theo dõi hổ trợ thêm.
- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- Tổ chức trò chơi: “Ai giỏi hơn”
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- HS nhớ và nói được số điện thoại của gia đình(bố hoặc mẹ).
- HS lắng nghe.  

- HS chú ý theo dõi. 




- Từng cá nhân thực hiện.




- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 19 ( Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021 )
                                                   Thứ năm ngày 14 tháng 01 năm 2021

Bài: 					ĐỊA CHỈ NHÀ 		                   
I. Mục tiêu:
- Luyện mẫu câu hỏi và trả lời về số điện thoại.
- Luyện mẫu câu hỏi và trả lời về địa chỉ nhà.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ thông tin cá nhân của tất cả các HS trong lớp.
- Một số đồ dùng để đóng vai.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1:  Luyện mẫu câu hỏi và trả lời về số điện thoại.
- GV yêu cầu HS giới thiệu về tên -tuổi của bản thân.
- GV nhận xét, kết luận.
* Thực hành hội thoại.
- GV làm mẫu giới thiệu số điện thoại của cô.
- GV đặt câu hỏi:
+Ba, mẹ con có sử dụng điện thoại không ?
+ Số điện thoại của mẹ con ?
- GV nhận xét, kết luận.
* Hoạt động 2:  Luyện mẫu câu hỏi và trả lời về địa chỉ nhà.
- GV yêu cầu HS giới thiệu về tên -tuổi của bản thân, số điện thoại của ba hoặc mẹ.
- GV nhận xét, kết luận.
*  Thực hành hội thoại.
- GV làm mẫu giới thiệu về địa chỉ nhà.
- GV đặt câu hỏi:
+ Nhà con ở tổ mấy/số mấy ?
+ Nhà con ở đường nào ?
- GV nhận xét, kết luận.
* Hoạt động 3:  Trò chơi “Đi tìm địa chỉ nhà”.
- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi.
- GV nhận xét cách chơi .
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tuyên dương.
	




-1 – 2 HS giới thiệu tên, tuổi.


-Quan sát, lắng nghe.

-Thực hành hội thoại theo hướng dẫn của GV.






-2 – 3HS trả lời.


-Quan sát, lắng nghe.

-Thực hành hội thoại theo hướng dẫn của GV.



-Tham gia chơi







































Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 20 ( Từ ngày 18/01/2021 đến 22/01/2021 )
                          Thứ năm ngày 21 tháng 01 năm 2021

	
Bài:					ĐỊA CHỈ TRƯỜNG
		  			 
I. Mục tiêu:
· Hs biết và nhớ được địa chỉ trường mình.
· Thực hành mẫu câu hỏi thăm và giới thiệu về địa chỉ trường.
II. Chuẩn bị:
- Một số đồ dùng để đóng vai.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Biết và nhớ địa chỉ trường mình .
- Gv giới thiệu địa chỉ trường cô đang dạy và ghi lên bảng.
- Từ các mục cô nêu ra, yêu cầu hs điền vào.
- Những em chưa điền thông tin được thì giáo viên sẽ cung cấp cho các em. 
- Gv yêu cầu học sinh ghi nhớ địa chỉ trường mình.
* Hoạt động 2: Sử dụng các câu liên quan tới hỏi thăm và giới thiệu địa chỉ trường.
· Gv cung cấp mẫu câu:
Bạn học trường nào? 
Mình học trường ….

Trường bạn ở đâu?
Trường mình ở …
- Gọi học sinh lên bảng thực hành lại trước lớp theo từng cặp
- Yêu cầu cả lớp nhận xét và giáo viên sửa sai cho hs.
3. Củng cố, dặn dò:- Nhận xét tiết học.
	 
 



-Lắng nghe, quan sát.


-2 hs lên bảng.

Hs viết địa chỉ trường của mình ra giấy.




-Hs thực hành nhóm đôi.



-Lắng nghe, nhận xét.



-   Lắng nghe.



Môn: Kỹ năng giao tiếp       
                                          
	Tuần 21 ( Từ ngày 25/01/2021 đến 29/01/2021 )
                          			Thứ năm ngày 28 tháng 01 năm 2021

Bài:               	Thực hành : ĐỊA CHỈ TRƯỜNG(t2)	

I. Mục tiêu:
- Xây dựng đoạn hội thoại theo chủ đề: “Địa chỉ trường”.
- Thực hành đóng vai tình huống.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ thông tin cá nhân của tất cả các HS trong lớp.
- Một số đồ dùng để đóng vai.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Xây dựng đoạn hội thoại theo chủ đề: “Địa chỉ trường”.
* Thực hành hội thoại.
- GV đặt câu đầu tiên.
- Hướng dẫn HS nói những câu tiếp theo xoay quanh chủ đề.
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.
- Yêu cầu các em đọc lại đoạn hội thoại vừa xây dựng.
	




-Lắng nghe.

-Thực hành hội thoại theo hướng dẫn của GV.


	* Hoạt động 2: Thực hành đóng vai tình huống.
- GV giới thiệu nội dung tình huống đóng vai.
*  Phân vai.
- GV tiến hành phân vai cho các HS trong lớp.
*  Thực hành đóng vai.
*  Nhận xét, kết luận. 
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
	

-Lắng nghe.
-Nhận vai.
-Đóng vai.



-Lắng nghe.



































Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 22 ( Từ ngày 01/02/2021 đến 05/02/2021 )
                          Thứ năm ngày 04 tháng 02 năm 2021

[bookmark: _GoBack]Bài:					CHIA SẺ THÔNG TIN	      
      		      
I. Mục tiêu:
- Hs biết chia sẻ và hiểu một số vấn đề về sức khoẻ, học tập, ăn uống.
-Thẻ tranh giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ thông tin cá nhân của tất cả các HS trong lớp.
- Một số đồ dùng để đóng vai.
III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Cho cả lớp hát bài hát tập thể.

2. Bài mới:
- Hướng dẫn hs chia sẻ và hiểu một số vấn đề về sức khoẻ, học tập, ăn uống.
- GV hỏi hs một số thông tin về sức khoẻ:
+ Đã từng đau bệnh gì, ai chăm sóc lúc đau ốm, có đi bệnh viện chưa,...
- Cho hs đứng dậy trình bày trước lớp xem thích học môn học nào nhất, không thích môn học nào, thích giáo viên nào dạy. - Cho thảo luận nhóm và ghi những món ăn mà mình thích. 
- Gọi một vài em đứng lên nói về sở thích ăn uống của mình.
    
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

	
-Hát tập thể.



-Hs nêu ý kiến cá nhân.

-Hs trình bày trước lớp.

    
-Thực hành nhóm.

-Trình bày trước lớp.






-Lắng nghe.




Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 23 ( Từ ngày 15/02/2021 đến 19/02/2021 )
                          Thứ năm ngày 18 tháng 02 năm 2021

Bài:  					CHIA SẺ THÔNG TIN (t2)

I. Mục tiêu:
- Hs hiểu được các thông tin về một số công việc trong gia đình: quét nhà, nhặt rau, nấu cơm.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ thông tin cá nhân của tất cả các HS trong lớp.
- Một số đồ dùng để đóng vai.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	
1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
- Cho cả lớp hát bài hát tập thể.

2. Bài mới:
Hướng dẫn hs hiểu được các thông tin về một số công việc trong gia đình.
Gv hỏi hs ở nhà đã làm gì để giúp mẹ?
1. - Cho hs thực hành quét lớp, và giáo dục hs quét nhà cũng giống quét lớp, phải cẩn thận, tỉ mỉ.
1. - Cho hs đóng vai một gia đình đang chuẩn bị bữa trưa, thực hành trên những đồ hàng giả.
1. - Gv nêu một số thông tin về những công việc trong gia đình. 

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

	


-Hát tập thể.



-Hs nêu ý kiến cá nhân.



-Hs thực hành.

    
-Đóng vai.




-Lắng nghe.





Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 24 ( Từ ngày 22/02/2021 đến 26/02/2021 )
                          Thứ năm ngày 25 tháng 02 năm 2021

Bài:                               CHIA SẺ THÔNG TIN (t3)    
    		      
I. Mục tiêu:
- Hs hiểu được các thông tin về hoạt động ngoại khoá của nhà trường.
II. Chuẩn bị:
- Thẻ thông tin cá nhân của tất cả các HS trong lớp.
- Một số đồ dùng để đóng vai.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
- Cho cả lớp hát bài hát tập thể.

2. Bài mới:
* Hướng dẫn hs hiểu được các thông tin về một số hoạt động ngoại khoá của nhà trường.

1. - Gv hỏi hs đã được tham gia những hoạt động nào do nhà trường tổ chức
1. Trong những hoạt động đó, hoạt động nào là hoạt động ngoại khoá?
1. - Theo em hiểu, hoạt động ngoại khoá là gì?
1. - Gv giới thiệu cho cả lớp một số hoạt động ngoại khoá mà nhà trường thường hay tổ chức vào các dịp lễ niệm, lễ tết hoặc ngày thành lập trường.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

	   

-Hát tập thể.



-Hs nêu ý kiến cá nhân.



-Hs trả lời.

   


-Lắng nghe.




-Lắng nghe.





Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 25 ( Từ ngày 01/03/2021 đến 05/03/2021 )
                          Thứ năm ngày 04 tháng 03 năm 2021

Bài:                               		TRƯỜNG HỌC	
			
I. Mục tiêu:
 - Nhớ và nói được tên của cô Giám đốc, Phó giám đốc và một số cô giáo/thầy giáo trong trường.
- Nhớ và nói được tên của các chú bảo vệ, các cô chăm sóc trong trường.
II. Chuẩn bị:
- Một số mẫu câu, tình huống giao tiếp.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Trò chơi “Bắn tên”.
- GV hướng dẫn HS tham gia.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 2: Nhận biết.
-GV hướng dẫn HS nói tên của cô Giám đốc, Phó Giám đốc và một số cô giáo/thầy giáo trong trường.
- GV nói đặc điểm của từng người.
- Yêu cầu HS nói tên của cô hiệu trưởng, hiệu phó và một số cô giáo/thầy giáo trong trường.
- Trong số các thầy cô đó, em quý nhất là ai? Tại sao?
Tương tự như  vậy, cô đưa ra 1 số hình ảnh của các cô chú bảo vệ, chăm sóc trong trường cho hs nhận biết và gọi tên.
* Hoạt động 3: Trò chơi “Nói nhanh, nói đúng.
- GV hướng dẫn HS tham gia.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
	



-Tham gia chơi.
-HS lắng nghe, ghi nhớ.


-Lắng nghe.

-Thực hiện theo yêu cầu của GV.


-Hs thực hiện







-Chơi theo sự hướng dẫn của GV.


Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 26 ( Từ ngày 08/03/2021 đến 12/03/2021 )
                         					 Thứ năm ngày 11 tháng 03 năm 2021

Bài:                               	TRƯỜNG HỌC (t2)
		
I. Mục tiêu:
- Luyện mẫu câu hội thoại hỏi – trả lời về tên của cô Giám đốc, Phó giám đốc, một số cô giáo/thầy giáo và các nhân viên trong trường.
II. Chuẩn bị:
- Một số mẫu câu, tình huống giao tiếp.
III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Trò chơi “Bắn tên”.
- GV hướng dẫn HS tham gia.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 2: Mẫu câu hỏi và câu trả lời.
GV hướng dẫn HS hỏi và trả lời theo mẫu câu:
- Câu hỏi: Ai đây?/Đây là ai?
- Câu trả lời:
+ Cô …./thầy ….
+ Cô.../ bác...
* Hoạt động 3: Thực hành.
- Hướng dẫn HS thực hành theo cặp đôi các tình huống và đóng vai lần lượt là các thầy cô, nhân viên trong trường để người kia trả lời và chào hỏi cho đúng.
- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét tiết học.
	



-Tham gia chơi.




-Hỏi và trả lời theo mẫu câu cho sẵn.





-HS thực hành





-Lắng nghe






Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 27 ( Từ ngày 15/03/2021 đến 19/03/2021 )
                          Thứ năm ngày 18 tháng 03 năm 2021

 Bài:                           CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT			

I. Mục tiêu: Giúp hs:
- Biết nói lời chào và tạm biệt khi gặp gỡ và chia tay
- Thể hiện thái độ, tình cảm khi gặp gỡ và chia tay
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa
III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
- Bài hát: Chào ông, chào bà...

2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Khi gặp gỡ.
Gv hỏi :
+ Cách chào hỏi khi gặp người lớn?
+ Đối với bạn cùng trang lứa?
+ Đối với em nhỏ?
+ Thái độ của chúng ta như thế nào khi gặp gỡ người khác?
- GV nhận xét.

* Hoạt động 2: Khi tạm biệt.
-Khi tạm biệt người khác ta nói thế nào?
+ Với người lớn?


+ Với bạn cùng trang lứa và với các em nhỏ tuổi hơn?

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
	

Hs hát và vỗ tay theo nhịp

 

-HS trả lời:
-Cháu chào cô, chú,...ạ!
-Chào bạn, chào cậu, ...
-Chào em, chào bé. em đang làm gì thế?...
-Chúng ta phải thể hiện thái độ niềm nỡ, phấn khởi khi gặp người khác.


-Cháu chào ông ạ!
-Chào bà cháu về ạ!
-Tạm biệt chú ạ!
-Tạm biệt bạn!
-Tạm biệt nhé!
-Hẹn gặp lại.


-Lắng nghe.



Môn: Kỹ năng giao tiếp       
Tuần 28 ( Từ ngày 22/03/2021 đến 26/03/2021 )
                          Thứ năm ngày 25 tháng 03 năm 2021

Bài:                       		CHÀO HỎI VÀ TẠM BIỆT (t2)		

I. Mục tiêu: Giúp hs:
- Biết nói lời chào và tạm biệt khi gặp gỡ và chia tay
- Thể hiện thái độ, tình cảm khi gặp gỡ và chia tay
II. Chuẩn bị:
- Tranh minh họa
III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
- Bài hát: Chào ông, chào bà...

2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Luyện tập khi gặp gỡ.
Gv hỏi :
+ Cách chào hỏi khi gặp người lớn?
+ Đối với bạn cùng trang lứa?
+ Đối với em nhỏ?
+ Thái độ của chúng ta như thế nào khi gặp gỡ người khác?
- GV nhận xét.

* Hoạt động 2: Luyện tập khi tạm biệt.
-Khi tạm biệt người khác ta nói thế nào?
+ Với người lớn?


+ Với bạn cùng trang lứa và với các em nhỏ tuổi hơn?

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
	

Hs hát và vỗ tay theo nhịp

 

-HS trả lời:
-Cháu chào cô, chú,...ạ!
-Chào bạn, chào cậu, ...
-Chào em, chào bé. em đang làm gì thế?...
-Chúng ta phải thể hiện thái độ niềm nỡ, phấn khởi khi gặp người khác.


-Cháu chào ông ạ!
-Chào bà cháu về ạ!
-Tạm biệt chú ạ!
-Tạm biệt bạn!
-Tạm biệt nhé!
-Hẹn gặp lại.


-Lắng nghe.



Môn: Kỹ năng giao tiếp       

Tuần 29 ( Từ ngày 29/03/2021 đến 02/04/2021 )
                          Thứ năm ngày 01 tháng 04 năm 2021

Bài:                    THỰC HÀNH: THỂ HIỆN SỞ THÍCH CỦA BẢN THÂN            

I. Mục tiêu: 
- Hs biết thể hiện sở thích của mình với người khác và hỏi về sở thích của người khác.
- Biết được sở thích của mình trong 1 số lĩnh vực khác.
II. Chuẩn bị:
· Tranh vẽ một số hoạt động.(thẻ tranh giao tiếp).
III. Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định lớp: 
- Ổn định lớp.
2. Bài mới:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn hs thực hành nói một số câu về sở thích của mình, tùy theo ngữ cảnh của các bạn đặt ra.
- GV hướng dẫn hs nói theo cặp trước lớp về những điều mình thích tùy theo chủ đề các bạn chọn.
- GV nhận xét.
* Hoạt động 2: Hướng dẫn hs thể hiện sở thích của bản thân và tìm hiểu sở thích của người khác.
- Cho học sinh chơi trò chơi bốc thăm, hễ bốc trúng lĩnh vực nào thì học sinh nói về sở thích của mình về lĩnh vực đó, ví dụ: về môn học: em thích học môn …
- Về nghệ thuật: em thích hát, múa, vẽ, nhảy hip hop…
- Sau đó gọi học sinh khác nói lại sở thích của bạn. 
 Ví dụ: Bạn… thích học môn…
- GV nhận xét.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.

	



-Lắng nghe.

-HS thực hành đặt câu theo cô theo từng cặp.






-HS thực hành cả lớp.





-HS trả lời.





-Lắng nghe.
















